
1. Danh sách ứng viên đủ điều kiện

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Số CMND Kết quả kiểm tra hồ sơ

1 1 Trương Ngọc Trâm 28/07/2005 08930500**** Đủ điều kiện

2 2 Lê Thị Ngọc Nhi 09/06/2005 08930501**** Đủ điều kiện

3 3 Bùi Thị Huệ 18/07/1995 01719500**** Đủ điều kiện

4 4 Nguyễn Thị Ngân 22/06/2000 02730000**** Đủ điều kiện

5 5 Nguyễn Thị Bích Hằng 13/05/1996 05219601**** Đủ điều kiện

6 6 Trần Thị Hạnh Phúc 01/08/2000 09323000**** Đủ điều kiện

7 7 Nguyễn Thị Mỹ Tiên 26/10/2000 09230000**** Đủ điều kiện

8 8 Lý Thị Bé 09/12/2000 06630002**** Đủ điều kiện

9 10 Le Thị Vân Anh 25/12/1996 04019603**** Đủ điều kiện

10 11 Phan Thị Thu Hương 02/10/2005 03030500**** Đủ điều kiện

11 12 Nguyễn Thị Thủy 26/05/2004 00130404**** Đủ điều kiện

12 13 Nguyễn Thị Minh Ánh 23/12/2005 00130501**** Đủ điều kiện

13 14 Vũ Thị Nhung 18/09/2003 00130304**** Đủ điều kiện

14 15 Hoàng Thị Mai Duyên 03/01/2004 00130403**** Đủ điều kiện

15 16 Bùi Thị Hồng Yến 05/09/2005 00130503**** Đủ điều kiện

16 17 Nguyễn Thị Mai 16/12/1999 04219900**** Đủ điều kiện

17 18 Phạm Thị Huyền 10/09/1998 04219800**** Đủ điều kiện

18 19 Trần Thị Dung 27/10/2003 03030301**** Đủ điều kiện
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STT SBD Họ và tên Ngày sinh Số CMND Kết quả kiểm tra hồ sơ

19 20 Lưu Kim Yến 26/06/1994 03119403**** Đủ điều kiện

20 21 Nguyễn Thị Thu Huệ 15/01/2001 03630100**** Đủ điều kiện

21 22 Bùi Thị Chiến 01/03/1994 01719400**** Đủ điều kiện

22 23 Dương Thị Hòa 12/06/2005 02030500**** Đủ điều kiện

23 24 Hoàng Thị Kiều 27/02/2001 02030100**** Đủ điều kiện

24 25 Lưu Thị Uyên 15/12/2004 02030400**** Đủ điều kiện

25 26 Lê Thị Như 09/08/1994 18744817**** Đủ điều kiện

26 27 Lương Thị Sang Sang 26/08/2005 04030501**** Đủ điều kiện

27 29 Lương Sang Sun 16/02/2004 04030400**** Đủ điều kiện

28 31 Nguyễn Minh Thu 20/10/2005 02530500**** Đủ điều kiện

29 33 Dương Thùy Dương 27/02/1995 02021950**** Đủ điều kiện

30 34 Nguyễn Thanh Hoài 15/09/2002 02530200**** Đủ điều kiện

31 35 Trần Thị Thảo Vân 21/01/2005 04430500**** Đủ điều kiện

32 36 Nguyễn Thị Thùy Linh 11/05/2002 04430200**** Đủ điều kiện

33 37 Đặng Thị Thu Trang 07/12/1997 04419700**** Đủ điều kiện

34 38 Nguyễn Kim Chi 14/11/1998 05119800**** Đủ điều kiện

35 39 Lê Thị Thu Hòa 16/02/2005 04530500**** Đủ điều kiện

36 40 Nguyễn Thị Hà Mi 15/12/1992 03419200**** Đủ điều kiện

37 41 Phạm Thị Vân Anh 13/06/2005 03430500**** Đủ điều kiện

38 42 Hoàng Thị Hồi 08/09/1997 03419701**** Đủ điều kiện

39 43 Bùi Thị Thanh Thảo 22/10/2005 01930500**** Đủ điều kiện

40 44 Bế Thị Lệ 30/04/1994 00619400**** Đủ điều kiện

41 45 Nông Thị Quỳnh 19/07/2005 01930500**** Đủ điều kiện



STT SBD Họ và tên Ngày sinh Số CMND Kết quả kiểm tra hồ sơ

42 46 Trinh Thị Phương Liên 20/03/1997 03819700**** Đủ điều kiện

43 47 Tạ Băng Băng 17/07/2004 03830401**** Đủ điều kiện

44 48 Mai Thị Hồng Nhung 24/12/2000 03830001**** Đủ điều kiện

45 49 Nguyễn Thị Thảo 11/12/1993 17376102**** Đủ điều kiện

46 50 Trương Thị Giang 29/03/2005 03830501**** Đủ điều kiện

47 51 Đoàn Thị Thảo 15/08/1993 03819300**** Đủ điều kiện

48 52 Lê Thanh Trúc 26/08/2004 03830402**** Đủ điều kiện

49 53 Lê Thị Mai 05/10/2005 03830502**** Đủ điều kiện

50 56 Phạm Thị Trúc 15/08/2005 08630500**** Đủ điều kiện

51 57 Đầu Thị Trang 14/12/2005 02630500**** Đủ điều kiện

2. Danh sách ứng viên phải bổ sung giấy tờ

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Số CMND Kết quả kiểm tra hồ sơ

1 9 Nguyễn Hoàng Mỹ Lệ 12/09/1996 06619601****

Bổ sung SYLL theo mẫu 

có dấu xác nhận của xã 

phường; bổ sung CCCCD 

và bằng cấp photo công 

chứng

2 28 Trần Thị Cẩm Ly 23/04/2005 04030500****

Bổ sung xét nghiệm giang 

mai, viêm gan B, bằng 

PTTH công chứng

3 30
Phùng Thị Huyền 

Trang
06/10/2005 02530300****

Bổ sung xét nghiệm giang 

mai

4 32 Bùi Thị Thu Huyền 17/03/2004 02530401****
Bổ sung xét nghiệm giang 

mai, viêm gan B

5 54 Nguyễn Thị Hồng 02/03/2001 03830101****
Bổ sung Bản cam kết có 

chữ ký đại diện gia đình

6 55 Hoàng Thu Trà 15/09/1997 00819700****
Bổ sung bằng tốt nghiệp 

THPT công chứng



STT SBD Họ và tên Ngày sinh Số CMND Kết quả kiểm tra hồ sơ

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Số CMND Kết quả kiểm tra hồ sơ

1 x Nguyễn Thị Linh 17/07/1999 04019900****
Không đủ điều kiện về 

chiều cao

3. Danh sách ứng viên không đủ điều kiện (không được tham gia thi tuyển)


